
Biểu số 01

 Đơn vị tính: đồng

 NDTP số 

01 
 NDTP số 02 

 NDTP 

số 03 

 NDTP 

số 04 

 NDTP 

số 04 

 NDTP 

số 09 

Tổng cộng 330,000,000     -           330,000,000       -     -     

1
Mua sắm trang thiết bị phục vụ Nhà văn hóa các thôn, trên

địa bàn xã Xuân Vân 
323,200,000     323,200,000       

1.1 Quạt treo tường (45 cái x 650.000đ/cái) 29,250,000       29,250,000         

1.2 Quạt trần (10 cái x 700.000đ/cái) 7,000,000         7,000,000           

1.3 Ghế ngồi họp inox (2.149 cái x 90.000đ/cái 193,410,000     193,410,000       

1.4 Bàn máy tính gỗ tự nhiên (18 cái x 2.580.000 đ) 46,440,000       46,440,000         

1.5 Ghế soay (18 cái x 950.000đ/cái) 17,100,000       17,100,000         

1.6 Tủ đựng tài liệu hai cánh (sắt) 10 cái x 3.000.000đ/cái 30,000,000       30,000,000            

2 Thẩm định giá 6,800,000         6,800,000           

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ XUÂN VÂN 

BIỂU TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2026 

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2025-2035, GIAI ĐOẠN I 

TỪ NĂM 2025 ĐẾN NĂM 2030

 (Kèm theo Nghị quyết số: 29/NQ-HĐND ngày 16 tháng 10 năm 2026 của HĐND xã Xuân Vân) 

TT Nội dung

 Dự toán chi 

thường xuyên 

NSTW 

 Chia theo nội dung thành phần 

Ghi chú



I

1

Nâng cấp, cải tạo sửa chữa, xây 

dựng công trình phụ trợ Nhà 

văn hoá các thôn 

2026-2027 Thôn CT 545 545

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã

Cộng tổng: 545 545

DỰ KIẾN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ DO XÃ QUẢN LÝ

Nội dung thành phần 2

ST

T
NỘI DUNG 

Thời gian 

KC HT

Địa 

điểm 

Dự kiến quy 

mô

Ghi 

chú 

Trong đó

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

NSTW NSĐP

Kế hoạch vốn năm 2026

Chủ đầu tư

ĐVT: Triệu đồng

Biểu số 02

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ XUÂN VÂN 

PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN VÀ PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2026  

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2025-2035, 

GIAI ĐOẠN I TỪ NĂM 2025-2030

 (Kèm theo Nghị quyết số: 29/NQ-HĐND ngày 16 tháng 10 năm 2026 của HĐND xã Xuân Vân) 
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